
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 1A - TUẦN 16 (19/12/2022 - 23/12/2022)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

H
A

I (
19

/1
2/

20
22

)

SÁNG

1 HĐTN Em có thể tự làm Nguyễn Thị Ngọc Dung
2 Đạo đức Trả lại của rơi (T2) Nguyễn Thị Ngọc Dung
3 Tiếng Việt iêc uôc ươc Nguyễn Thị Ngọc Dung
4 Tiếng Việt iêc uôc ươc Nguyễn Thị Ngọc Dung

CHIỀU
1 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
2 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
3 HD Ôn tập Nguyễn Thị Ngọc Dung

B
A

 (2
0/

12
/2

02
2) SÁNG

1 GDTC Nguyễn Đức Tài
2 Toán Trừ bằng cách đếm bớt (T2) Nguyễn Thị Ngọc Dung
3 Tiếng Việt iêt uôt ươt Nguyễn Thị Ngọc Dung
4 Tiếng Việt iêt uôt ươt Nguyễn Thị Ngọc Dung

CHIỀU
1 Tiếng Việt iên yên Nguyễn Thị Ngọc Dung
2 Tiếng Việt iên yên Nguyễn Thị Ngọc Dung
3 HD Ôn tập Nguyễn Thị Ngọc Dung

TƯ
 (2

1/
12

/2
02

2) SÁNG

1 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc



TƯ
 (2

1/
12

/2
02

2) SÁNG
2 Toán Em làm được những gì? (T1) Nguyễn Thị Ngọc Dung
3 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
4 Tiếng Anh Vũ Quang Minh

CHIỀU
1 GDTC Nguyễn Đức Tài
2 Kỹ năng sống
3 Robotics

N
Ă

M
 (2

2/
12

/2
02

2) SÁNG

1 Toán Em làm được những gì? (T2) Nguyễn Thị Ngọc Dung
2 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
3 Tiếng Việt uôn ươn yêt Nguyễn Thị Ngọc Dung
4 Tiếng Việt uôn ươn yêt Nguyễn Thị Ngọc Dung

CHIỀU
1 Tiếng Việt Ôn tập Nguyễn Thị Ngọc Dung
2 Tiếng Việt Ôn tập Nguyễn Thị Ngọc Dung
3 HD Ôn tập Nguyễn Thị Ngọc Dung

SÁ
U

 (2
3/

12
/2

02
2) SÁNG

1 Tiếng Việt Thực hành Nguyễn Thị Ngọc Dung
2 Tiếng Việt KC Giấc mơ của một cậu bé Nguyễn Thị Ngọc Dung
3 HĐTN Thực hành tự chăm sóc bản thân Nguyễn Thị Ngọc Dung
4 HĐTN Trò chơi chuẩn bị bữa ăn Nguyễn Thị Ngọc Dung

CHIỀU
1 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
2 TNXH Ôn tập đánh giá Giáo dục địa phương Nguyễn Thị Ngọc Dung
3 TNXH Ôn tập đánh giá Giáo dục địa phương Nguyễn Thị Ngọc Dung



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 1B - TUẦN 16 (19/12/2022 - 23/12/2022)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

H
A

I (
19

/1
2/

20
22

)

SÁNG

1 HĐTN Em có thể tự làm Phạm Thị Ngọc Thu
2 Tiếng Việt iêc uôc ươc Phạm Thị Ngọc Thu
3 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
4 Tiếng Anh Vũ Quang Minh

CHIỀU
1 Kỹ năng sống
2 Tiếng Việt iêc uôc ươc Phạm Thị Ngọc Thu
3 Đạo đức Trả lại của rơi (T2) Phạm Thị Ngọc Thu

B
A

 (0
1/

10
/2

02
2) SÁNG

1 Tiếng Việt iêt uôt ươt Phạm Thị Ngọc Thu
2 Tiếng Việt iêt uôt ươt Phạm Thị Ngọc Thu
3 Toán Trừ bằng cách đếm bớt (T2) Phạm Thị Ngọc Thu
4 Toán Em làm được những gì? (T1) Phạm Thị Ngọc Thu

CHIỀU
3 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
4 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
3 Robotics



TƯ
 (0

2/
10

/2
02

2) SÁNG

1 GDTC Nguyễn Đức Tài
2 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc
3 Tiếng Việt iên yên Phạm Thị Ngọc Thu
4 Tiếng Việt iên yên Phạm Thị Ngọc Thu

CHIỀU
1 HD Ôn tập Ôn tập Phạm Thị Ngọc Thu
2 GDTC Nguyễn Đức Tài
3 HĐTN Thực hành tự chăm sóc bản thân Phạm Thị Ngọc Thu

N
Ă

M
 (0

3/
10

/2
02

2) SÁNG

1 Tiếng Việt uôn ươn yêt Phạm Thị Ngọc Thu
2 Tiếng Việt uôn ươn yêt Phạm Thị Ngọc Thu
3 TNXH Ôn tập đánh giá Giáo dục địa phương Phạm Thị Ngọc Thu
4 TNXH Ôn tập đánh giá Giáo dục địa phương Phạm Thị Ngọc Thu

CHIỀU
1 Tiếng Việt Ôn tập Phạm Thị Ngọc Thu
2 Tiếng Việt Ôn tập Phạm Thị Ngọc Thu
3 HD Ôn tập Ôn tập Phạm Thị Ngọc Thu

SÁ
U

 (0
4/

10
/2

02
2) SÁNG

1 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
2 Tiếng Việt Thực hành Phạm Thị Ngọc Thu
3 Tiếng Việt KC Giấc mơ của một cậu bé Phạm Thị Ngọc Thu
4 HĐTN Trò chơi chuẩn bị bữa ăn Phạm Thị Ngọc Thu

CHIỀU
1 Toán Em làm được những gì? (T2) Phạm Thị Ngọc Thu
2 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
3 HD Ôn tập Ôn tập Phạm Thị Ngọc Thu



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 1C - TUẦN 16 (19/12/2022 - 23/12/2022)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

GIÁO VIÊN

H
A

I (
19

/1
2/

20
22

)

SÁNG

1 HĐTN Em có thể tự làm Nguyễn Thị Phương Thảo
2 Toán Trừ bằng cách đếm bớt (T2) Nguyễn Thị Phương Thảo
3 Tiếng Việt iêc uôc ươc Nguyễn Thị Phương Thảo
4 Tiếng Việt iêc uôc ươc Nguyễn Thị Phương Thảo

CHIỀU
1 TNXH Ôn tập đánh giá Giáo dục địa phương Nguyễn Thị Phương Thảo
2 TNXH Ôn tập đánh giá Giáo dục địa phương Nguyễn Thị Phương Thảo
3 Mĩ thuật Vũ Thị Lan

B
A

 (2
0/

12
/2

02
2) SÁNG

1 Tiếng Việt iêt uôt ươt Nguyễn Thị Phương Thảo
2 Tiếng Việt iêt uôt ươt Nguyễn Thị Phương Thảo
3 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
4 Tiếng Anh Vũ Quang Minh



B
A

 (2
0/

12
/2

02
2)

CHIỀU
1 Tiếng Việt iên yên Nguyễn Thị Phương Thảo
2 Tiếng Việt iên yên Nguyễn Thị Phương Thảo
3 Toán Em làm được những gì? (T1) Nguyễn Thị Phương Thảo

TƯ
 (2

1/
12

/2
02

2) SÁNG

1 Toán Em làm được những gì? (T2) Nguyễn Thị Phương Thảo
2 GDTC Nguyễn Đức Tài
3 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc
4 Đạo đức Trả lại của rơi (T2) Nguyễn Thị Phương Thảo

CHIỀU
1 Kỹ năng sống
2 Robotics
3 GDTC Nguyễn Đức Tài

N
Ă

M
 (2

2/
12

/2
02

2) SÁNG

1 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
2 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
3 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
4 Tiếng Việt uôn ươn yêt Nguyễn Thị Phương Thảo

CHIỀU
1 Tiếng Việt uôn ươn yêt Nguyễn Thị Phương Thảo
2 Tiếng Việt Ôn tập Nguyễn Thị Phương Thảo
3 Tiếng Việt Ôn tập Nguyễn Thị Phương Thảo

SÁ
U

 (2
3/

12
/2

02
2) SÁNG

1 Tiếng Việt Thực hành Nguyễn Thị Phương Thảo
2 Tiếng Việt KC Giấc mơ của một cậu bé Nguyễn Thị Phương Thảo
3 HĐTN Thực hành tự chăm sóc bản thân Nguyễn Thị Phương Thảo
4 HĐTN Trò chơi chuẩn bị bữa ăn Nguyễn Thị Phương Thảo



SÁ
U

 (2
3/

12
/2

02
2)

CHIỀU
1 HD Ôn tập Nguyễn Thị Phương Thảo
2 HD Ôn tập Nguyễn Thị Phương Thảo
3 HD Ôn tập Nguyễn Thị Phương Thảo


